
 

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “VÂN THỦY” CHO 
SẢN PHẨM MẬT ONG HOA NGŨ GIA BÌ CỦA XÃ VÂN THỦY, HUYỆN 

CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2023 

của UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vân Thủy” cho 
sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

(sau đây gọi tắt là Chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy). 

Những nội dung về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý không nêu trong quy chế 

này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và quy định của pháp luật có liên quan.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với: 

1. Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy; 

2. Các tổ chức phối hợp quản lý, kiểm soát chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ 
gia bì Vân Thủy; 

3. Các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng và được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn 
địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy: là dấu hiệu dùng để chỉ 
sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì có nguồn gốc xuất xứ từ xã Vân Thủy, huyện Chi 
Lăng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

2. Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý là tổ chức có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý 

được quy định tại Điều 19, Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp. Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy là Ủy ban 
nhân dân huyện Chi Lăng. 
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3. Đối tượng sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy là tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì đáp ứng 
các điều kiện được quy định tại Quy chế này. 

4. Cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy là việc 

cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm được quyền sử dụng chỉ 
dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy. 

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì 

Vân Thủy là văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng cấp cho các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì đáp ứng các điều 
kiện quy định tại Quy chế này. 

6. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy là quyền 
gắn chỉ dẫn địa lý (in, dán, đúc, dập hoặc hình thức khác) trên bao bì đóng gói, tem, 

nhãn, phương tiện kinh doanh sản phẩm hoặc công cụ, giấy tờ giao dịch nhằm mua, 
bán, quảng bá và giới thiệu sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì. 

7. Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy là 

việc Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực, hoặc 
hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, 
cá nhân. 

8. Logo (biểu tượng) chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy là phần 
chữ và phần hình quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này. 

9. Khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý mật ong hoa ngũ gia bì Vân 

Thủy là khu vực sản xuất sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì: xã Vân Thủy của huyện 
Chi Lăng như tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế này. 

Chương II 

SẢN PHẨM MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ CÁC ĐẶC TÍNH 

Điều 4. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy 

Sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “ Vân Thủy” là mật ong hoa ngũ gia bì 

Sản phẩm trên phải được sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói trong khu vực 

địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý và tuân thủ quy định kỹ thuật sản xuất sản phẩm 
mang chỉ dẫn địa lý. 

Điều 5. Các đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ 
gia bì Vân Thủy 

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy phải đảm 
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bảo đầy đủ các đặc tính chất lượng đặc thù đã đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ 
như Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này. 

Điều 6. Phương pháp đánh giá các đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn 
địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy  

1. Mẫu sản phẩm để đánh giá các đặc tính phải được lấy ngẫu nhiên trong lô 

hàng mang chỉ dẫn địa lý, do tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý và tổ chức, cá nhân sử 
dụng chỉ dẫn địa lý thực hiện. 

2. Các đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì 

Vân Thủy phải được đánh giá theo phương pháp quy định trong Tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN). 

3. Trường hợp phương pháp thử không có trong TCVN, phương pháp đánh 

giá sẽ do tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý và tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý 

cùng xác định. 

4. Việc đánh giá các đặc tính của sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy 

phải được thực hiện tại các đơn vị phân tích, thử nghiệm đó đủ năng lực theo quy 
định của pháp luật. 

CHƯƠNG III 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ MẬT ONG HOA NGŨ GIA BÌ 
VÂN THỦY 

Điều 7. Quản lý chỉ dẫn địa lý  

1. Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy là Ủy ban 
nhân dân huyện Chi Lăng. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng,  

Ủy ban nhân dân xã Vân Thủy thuộc huyện Chi Lăng là các tổ chức phối hợp tham 
gia quản lý chỉ dẫn địa lý. 

Điều 8. Điều kiện được sử dụng chỉ dẫn địa lý  

Mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mật ong hoa ngũ gia bì đều có 
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh nếu đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

1. Sản phẩm được sản xuất, sơ chế, chế biến và đóng gói trong khu vực địa lý 

tương ứng với chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy; 

2. Sản phẩm đảm bảo các đặc tính chất lượng đặc thù được quy định tại Điều 
3 của Quy chế này; 
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3. Tuân thủ quy định kỹ thuật trong sản xuất, sơ chế, chế biến và đóng gói 

sản phẩm, sản phẩm đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Nhà nước. 

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy 

phải thuộc địa giới hành chính xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng; 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

Hồ sơ gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu 
như Phụ lục 4 kèm theo Quy chế này;  

2. Bản photo giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập (nếu là tổ 
chức); 

3. Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động kinh doanh, không thực hiện sản xuất 
thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ 
chức, cá nhân sản xuất Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy đã được cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vân Thủy”; 

4. Bản kê khai hiện trạng sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm Mật 
ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy của tổ chức, cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân xã. Mẫu bản kê khai hiện trạng sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm 
Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy như Phụ lục 5 kèm theo Quy chế này. 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, 01 bộ nộp cho tổ chức quản chỉ dẫn địa lý, 01 bộ 
do tổ chức, cá nhân lưu để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát. 

Điều 10. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng chỉ dẫn địa lý tại phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chi 
Lăng. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng phải tổ chức kiểm tra 
đánh giá điều kiện sử dụng thực tế. Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện sử dụng 
chỉ dẫn địa lý thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng gửi 
tờ trình kèm hồ sơ cho Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng. Trong thời hạn 05 (năm) 

ngày làm việc tiếp theo, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý thì 

trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 

huyện Chi Lăng phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết. 

Điều 11. Sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.  
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Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

chỉ dẫn địa lý cần nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, cấp lại. Hồ sơ gồm tờ khai yêu cầu sửa 
đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu (Phụ lục 6) và 

bản gốc Giấy chứng nhận và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã được cấp cho tổ chức, 
cá nhân có yêu cầu sửa đổi, cấp lại cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

huyện Chi Lăng. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác nhận các thông tin cần sửa đổi, cấp lại. 
Trường hợp các thông tin yêu cầu sửa đổi, cấp lại phù hợp thì Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn gửi tờ trình và hồ sơ cho Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng. 

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc tiếp theo, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 
cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân. 

Điều 12. Gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, 

trong vòng 01 (một) tháng trước ngày Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 
lý hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ về Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn huyện Chi Lăng gồm: Tờ khai yêu cầu gia hạn theo mẫu (Phụ lục 

6) kèm theo bản sao Giấy chứng nhận và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã được cấp. 

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng 

chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân. Nếu tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để được gia 
hạn thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng gửi tờ trình 

kèm theo hồ sơ cho Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng. Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý được gia hạn cho tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện được gia hạn Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ủy ban nhân 

dân huyện Chi Lăng phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó 
biết. 

Điều 13. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân 

Thủy phải có các nội dung sau: 

- Tên của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận; 

- Địa chỉ; 

- Điện thoại, Fax, Email (nếu có); 
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- Danh mục sản phẩm được cấp; 

- Thời hạn sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vân Thủy ” 

- Họ tên và chữ ký của người đại diện có thẩm quyền, dấu của Tổ chức quản 
lý chỉ dẫn địa lý. 

2. Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia 

bì Vân Thủy như Phụ lục 7 đính kèm Quy chế này. 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý được làm thành 02 bản, 01 

bản để lưu và 01 bản cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng. 

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có hiệu lực 5 năm kể từ 
ngày ký quyết định cấp, được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn 5 năm kể 
từ ngày ký quyết định gia hạn.  

Điều 14. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 
lý 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý chấm dứt hiệu lực trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử chỉ dẫn địa lý có 

văn bản thông báo từ bỏ quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 
dẫn địa lý đã hết thời hạn hiệu lực mà không có nhu cầu gia hạn hoặc không đạt 
điều kiện để được gia hạn hiệu lực.  

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh mật ong hoa ngũ 
gia bì Vân Thủy. 

3. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
không tiến hành sử dụng trong vòng 2 năm trở lên.  

4. Chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho người 
khác mà không được phép của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng. 

5. Giấy chứng nhận cấp sai đối tượng, cấp sai sản phẩm. 

6. Người được cấp Giấy chứng nhận vi phạm Quy chế quản lý và sử dụng chỉ 
dẫn địa lý đã được nhắc nhở, hoặc đã bị xử lý nhưng không khắc phục hoặc khắc 
phục vi phạm không đầy đủ theo yêu cầu. 

 Điều 15. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận các tài liệu đề 
nghị chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: Văn 
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bản, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, bằng chứng vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên 

quan, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tiến hành kiểm tra, xác minh tính xác thực 

của các tài liệu và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 
dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân. 

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ 

chức, cá nhân phải được đăng trên các phương tiện thông tin truyền thông của 
huyện Chi Lăng và gửi đến các cơ quan liên quan. 

CHƯƠNG IV 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 

1. Lập hồ sơ sửa đổi, bổ sung văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý (nếu có). 

2. Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn 
địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy để phù hợp với thực tiễn quản lý và sử 
dụng. 

3. Xây dựng và ban hành quy định kiểm soát chỉ dẫn địa lý, kiểm soát chất 
lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, quy định kỹ thuật sản xuất, sơ chế, đóng gói 

bảo quản sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 

4. Ban hành văn bản về cấp, sửa đổi, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy theo quy định 

tại Quy chế này. 

5. Đề xuất, kiến nghị, chủ trì, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát 

triển chỉ dẫn địa lý, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu 
sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì mang chỉ dẫn địa lý ra các thị trường. 

6. Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu cơ quan 
có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ 
dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy. 

Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn huyện Chi Lăng 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trong lập hồ sơ sửa đổi, 
bổ sung văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy (nếu có); 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì 

Vân Thủy; Các công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý khác. 

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng, ban hành, sửa 
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đổi, bổ sung quy định kỹ thuật sản xuất, sơ chế, đóng gói bảo quản sản phẩm mang 

chỉ dẫn địa lý. 

3. Tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mật ong hoa ngũ 
gia bì trên địa bàn huyện Chi Lăng; tập huấn quản lý chỉ dẫn địa lý và tổ chức, cá 

nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy 

4. Tuyên truyền, hướng dẫn về chỉ dẫn địa lý, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp 
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng. 

5. Xây dựng hệ thống sổ theo dõi và ghi chép thông tin theo dõi quản lý và sử 
dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy. 

6. Xây dựng kế hoạch kiểm soát, tổ chức thực hiện kiểm soát sử dụng chỉ dẫn 
địa lý trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Điều 18. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 
Chi Lăng 

1.  Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao 

kiến thức và kỹ năng cho cán bộ tham gia quản lý chỉ dẫn địa lý và tổ chức, cá nhân 

sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy. 

2. Phối hợp tham gia thực hiện kiểm soát sử dụng chỉ dẫn địa lý trên địa bàn 

huyện Chi Lăng. 

3. Phối hợp tuyên truyền quảng bá và phát triển chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa 
ngũ gia bì Vân Thủy. 

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã Vân Thủy 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy 
chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ và phát triển cây ngũ gia bì; 

kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân bên ngoài địa bàn xã không 

được vận chuyển đàn ong đến khai thác mật hoa ngũ gia bì trên địa bàn xã; tuyên 

truyền, nhắc nhở người dân trong xã không để tổ chức, cá nhân bên ngoài địa bàn 

xã vận chuyển đàn ong đến khai thác mật hoa ngũ gia bì. 

3. Phối hợp tham gia các hoạt động quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý tại địa bàn 

xã; 

4. Cử cán bộ tham gia cùng với UBND huyện Chi Lăng, các Phòng, ban liên 

quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng chỉ dẫn địa lý theo yêu cầu kế 
hoạch kiểm tra, kiểm soát quy định tại Quy chế này; 
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Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý 

1. Quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý  

a. Được sử dụng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy và được 
bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; 

b. Được gắn chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy cùng nhãn hiệu 
riêng của tổ chức, cá nhân lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, 

giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì Vân 

Thủy; 

c. Được tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ, lớp tập huấn, đào tạo về 
quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát 

triển chuỗi giá trị sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì mang chỉ dẫn địa lý;  

d. Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát triển 
tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý 

a. Thực hiện nghiêm các quy định trong quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn 
địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy; 

b. Khi được cấp quyền sử dụng, phối hợp và thực hiện đúng các quy định 
kiểm soát chỉ dẫn địa lý; 

b. Chủ động thực hiện đúng quy định kỹ thuật trong sản xuất, sơ chế, chế 
biến và đóng gói sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy, đảm bảo chất lượng 

đặc thù của mật ong mang chỉ dẫn địa lý khi đưa sản phẩm ra thị trường;  

c. Không chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vân Thủy” cho tổ chức, 
cá nhân khác;  

d. Cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Cơ quan 
quản lý chỉ dẫn địa lý. 

CHƯƠNG V 

HÀNH VI VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 21. Các hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn 
địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy  

1. Gắn chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm không đáp ứng được các đặc tính chất 
lượng đặc thù của sản phẩm được bảo hộ; 

2. Gắn chỉ dẫn địa lý lên sản phẩm được sản xuất ở ngoài khu vực địa lý được 
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bảo hộ; 

3. Sử dụng sai tên chỉ dẫn địa lý, logo chỉ dẫn địa lý; 

4. Tự ý chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân chưa 
được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

5. Tự ý sửa chữa, tẩy xoá Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; Cản 
trở hoạt động quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát về chỉ dẫn địa lý; Cung cấp 
thông tin, tài liệu, chứng cứ sai lệch cho tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý; 

6. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nhưng vẫn tiếp 

tục sử dụng chỉ chỉ dẫn địa lý; 

7. Có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của chỉ dẫn địa lý Mật 
ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy. 

Điều 22. Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 

21 Quy chế này, sẽ được nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp khắc phục. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 21 Quy chế 
này đã được nhắc nhở và hướng dẫn biện pháp khắc phục nhưng vẫn tiếp tục vi 

phạm và không áp dụng biện pháp khắc phục sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

 3. Các tổ chức, cá nhân đã bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 
dẫn địa lý, sau thời hạn hai năm kể từ ngày bị thu hồi mới được quyền đăng ký sử 
dụng lại. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được áp dụng như thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý lần đầu.  

4. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Khoản 6, 7 Điều 21 Quy chế này sẽ 
bị kiến nghị tới cơ quan chức năng để xử lý theo theo quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 23. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

1. Trong quá trình thực Quy chế này, nếu có tranh chấp hoặc phát hiện có 

hành vi vi phạm, các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại lên Ủy ban nhân dân 

huyện Chi Lăng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

2. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sử dụng chỉ dẫn địa lý phải được 
xem xét, giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế này. 

3. Trường hợp vụ việc phức tạp, nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết, 
Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng có văn bản đề nghị hoặc văn bản chuyển vụ việc 



11 

cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 24. Trách nhiệm thi hành 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Ủy ban nhân dân xã Vân Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. 

2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý và 

thực tiễn sản xuất và kinh doanh mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy. 

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Ủy ban nhân dân huyện Chi 

Lăng quyết định./. 
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Phụ lục 1 

LOGO CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 
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Phụ lục 2 
BẢN ĐỒ KHU VỰC ĐỊA LÝ TƯƠNG ỨNG VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “VÂN 

THỦY” CHO SẢN PHẨM MẬT ONG HOA NGŨ GIA BÌ  
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Phụ lục 3 
ĐẶC TÍNH CHẤT LƯỢNG ĐẶC THÙ CỦA SẢN PHẨM MẬT ONG HOA 

NGŨ GIA BÌ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 
 

- Đặc trưng chất lượng cảm quan của mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy: Vị 
ngọt vừa và hơi đắng hậu 

- Đặc trưng chất lượng lý hóa của mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy: 

✓ Hàm lượng Vitamin B5: 0,11-0,21 mg/100g. 

✓ Hàm lượng Saponin triterpenenoid: 4,73-4,79 mg/100g 
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Phụ lục 4 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 
…………………., ngày……tháng…..năm….….          

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “VÂN THỦY” 

CHO SẢN PHẨM MẬT ONG HOA NGŨ GIA BÌ 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 

Căn cứ Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vân Thủy” cho sản phẩm 
mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vân Thủy” cho sản phẩm mật ong 

Tên tôi là:........................................................................................................... 

Đại diện:............................................................................................................. 
Địa chỉ:.......................................................................Điện thoại:...................... 
Quy mô đàn ong hiện nay:................................................................................. 

Sản lượng mật ong hoa ngũ gia bì thu hoạch: .................................................. 
Đặc điểm mật ong hoa ngũ gia bì của gia đình: ............................................... 

........................................................................................................................... 

Tôi gửi đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xem xét, cấp 
cho chúng tôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vân Thủy” cho sản 

phẩm mật ong hoa ngũ gia bì của hộ/tổ chức sản xuất/kinh doanh. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
                                                                                        TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
                                                                                                 (Ký, họ tên) 
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Phụ lục 5 
BẢN KÊ KHAI HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CHẤT 

LƯỢNG SẢN PHẨM MẬT ONG HOA NGŨ GIA BÌ VÂN THỦY 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

BẢN KÊ KHAI HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CHẤT 
LƯỢNG SẢN PHẨM MẬT ONG HOA NGŨ GIA BÌ VÂN THỦY 

 

 

1. Tên cá nhân/tổ chức: ………………………………… 

2. Họ và tên người đại diện: …………………………… 

3. Địa chỉ cá nhân/tổ chức: …………………………….. 
4. Số điện thoại liên hệ: …………...…………….. 

Email…………....………......…… 

5. Thông tin về hiện trạng sản xuất: 
฀ Giống ong: ..................................................... 

฀ Số lượng đàn ong: ........................................... 

฀ Ước tính sản lượng mật ong thu hoạch (Lít): 

........................................................ 

6. Thông tin về hiện trạng kinh doanh: 

฀ Sản lượng mật ong tiêu thụ (Lít): ......... 

฀ Thời gian bảo quản đến khi bán hết (tháng): ................ 
฀ Hình thức đóng gói sản phẩm (loại bao bì, thể tích thực): ........................... 

7. Mô tả chất lượng cảm quan sản phẩm: 

฀ Màu sắc mật ong: ....................................................... 

฀ Mùi thơm: .................................................................... 
฀ Hậu vị: .......................................................................... 

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bảng kê khai là đúng sự thật. 
 

Xác nhận của UBND 
 Xã Vân Thủy 

Vân Thủy, ngày ... tháng ... năm 20... 

Tổ chức, cá nhân 
(ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục 6 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ 

DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ MẬT ONG HOA NGŨ GIA BÌ VÂN THỦY 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN  

QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “VÂN THỦY”  
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 
1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………….......................................... 
2. Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức):........................................................... 
3. Địa chỉ: …………………………………………………………….................... 
4. Điện thoại:…………....................………Fax :.................................................... 

 
ĐỀ NGHỊ  

Về việc: 
฀ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản 

phẩm mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy 

฀ Gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mật 
ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy 

฀ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mật ong 
hoa ngũ gia bì Vân Thủy 

Lý do: 

฀ Thay đổi tên, địa chỉ của Tổ chức, cá nhân đã ghi trên Giấy chứng nhận. 

฀ Thay đổi khu vực sản xuất sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì. 
฀ Thay đổi danh mục sản phẩm sử dụng chỉ dẫn địa lý 

฀ Giấy chứng nhận bị mờ, hoen ố, rách nát. 
฀ Giấy chứng nhận bị mất, thất lạc. 

฀ Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết thời hạn hiệu lực. 

Nội dung thay đổi: 
฀ Thay đổi tên và địa chỉ của Tổ chức, cá nhân đã ghi trên Giấy chứng 

nhận 
Tên cũ Tên mới Ghi chú 

   

 



18 

Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú 

   

 

฀ Thay đổi khu vực sản xuất sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý: 
STT Khu vực sản xuất thay đổi Ghi chú 

1  Bổ sung         Loại bỏ 

2  Bổ sung         Loại bỏ 

3  Bổ sung         Loại bỏ 

4  Bổ sung         Loại bỏ 

 

฀ Thay đổi danh mục sản phẩm sử dụng chỉ dẫn địa lý: 

STT Danh mục sản phẩm thay đổi Ghi chú 
1  Bổ sung         Loại bỏ 

2  Bổ sung         Loại bỏ 

3  Bổ sung         Loại bỏ 

4  Bổ sung         Loại bỏ 

 

Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là chính xác, nếu sai tôi/ 
chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
Danh mục các tài liệu kèm theo ..........., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 
฀ Giấy chứng nhận gốc 

 

Chủ tổ chức/cá nhân 
(ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục 7 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

 
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN" 
QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “VÂN THỦY” 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG CHỨNG NHẬN 
Số:.......... 

Tên tổ chức/cá nhân:....................................................................................................................... 

Địa chỉ:............................................................................................................................................. 
Điện thoại:.......................................; Fax:................................ ;  Email:....................................... 

Được quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Vân Thủy” cho sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì của  
xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  

Thời hạn sử dụng giấy chứng nhận: 5 năm kể từ ngày ký quyết định 

 

Chi Lăng,  ngày.....tháng......năm.......... 
                                                                                    UBND HUYỆN CHI LĂNG 

 


